NGÂN HÀNG NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC NĂM HỌC 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
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	a) Khám phá khoa học.

1.  Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng.

1.1. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.

1.2. Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.

1.3. Làm thửu nghiệm đơn giản với sự giúp đõ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết, phân biết vật chìm hay nổi.

1.4. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.

1.5. Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*Hoạt động khám phá
Hoạt động học

* Tết trung thu, Trường mầm non của bé, Đồ dùng- đồ chơi của bé.
- Tết trung Thu: Ngày tết trung là ngày gì? Có những gì?

- Trường của bé: Nhận biết và gọi tên vị trí  cổng trường, các khu vực: góc dân gian, phòng tạo hình, nội trợ,…Phía trước cổng trường có gì?Xem hình ảnh và đoán/ gọi tên/ cho cả lớp đên các vị trí và  giới thiệu về chức năng, đặc điểm nổi bật 

- Lớp học của bé: Biết được vị trí  của Lớp ở đâu ? Tầng mấy, có cửa gì, nhà vệ sinh, kho,…
- Một số quy tắc của lớp học:

+ Khi nào cần xếp hàng và xếp như thế nào?Cho trẻ xem những hình ảnh trẻ xếp hàng đúng/ sai.

+ Khi nào được nói to/ nhỏ, chay, nhảy, đi : quay video, chụp ảnh những hoạt động của trẻ và cho trẻ xem lại trẻ thảo luận và cô đưua ra kết luận: Khi chơi ngoài sân(Giờ đón/ chơi tự do) được nói to, chạy nhảy và ngược lại khi ở lớp Im lặng lắng nghe khi cô nói và bạn nói, khi chơi góc trao đổi vừa đủ nghe,…

- Đồ dùng- đồ chơi: Trẻ gọi tên, cách dùng, vị trí để và cách sủ dụng

*Tôi là ai ? GĐ tôi. , Ngày giải phóng thủ đô, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,
- Tôi là ai?

+  Trẻ biết tên qua cách nhận thẻ tên hàng ngày ( Giờ  điểm danh,...)
+ Sở thích : ăn, uống, màu sắc, trang phục,...

- Khuôn mặt của bé: Trẻ soi gương vẽ gương mặt, chụp ảnh các đôi mắt và trẻ nhận ra đâu là mắt của mình, đâu là mắt của bạn
+ Vẽ chân dung khuôn mặt bằng cách soi gương
-Các giác quan: trẻ nếm các vị, trải nghiệm với nhìn, ngửi, sờ,...
+ Sờ các vật và miêu tả bằng cảm nhận cơ quan xúc giác: Mềm, nhẵn, ..nóng, lạnh,..

+ Ngửi các đồ vật có mùi khác nhau đựng trong hộp kín và nói tên

+ Nghe và phân lạo âm thanh: to/ nhỏ
- Đôi bàn tay của bé: Ngâm tay vào nước, lăn tay, in dấu vân tay, in bàn tay vào đất sét,  in ngón tay tạo thành bức tranh,...
+ Đôi bàn chân của bé: In hình bàn chân, vẽ lại hình bàn chân?
- Nhà bé có ai?
+ Giới thiệu nhà, thành viên gia đình trẻ qua ảnh.
+ Làm bảng biểu các về các thành viên trong gia đình.
+ Vẽ các thành viên trong gía đình( ngừoi que)

-Ngày 20/10: Giới thiệu mẹ của bé.

+  Công việc của mẹ: Trẻ kể, vẽ, chụp ảnh những việc mẹ làm hàng ngày.

+ Tham gai ngày hội” Mẹ duyên dáng con khỏe ngoan”

+ Làm bưu thiếp, nói lời chúc mừng ngày của mẹ.

- Nhà của bé:

+ Đồ dùng trong nhà bé thích: Trẻ chụp ảnh và mang tới lớp giới thiệu.
+ Làm bảng biểu về đồ dùng trong gia đình bé.

* Nghề nghiệp?

- Cô giáo của bé: Nhận ra cô giáo qua  

+ Giọng nói: Cho trẻ nghe đoạn ghi âm lời nói của các cô giáo để trẻ phân biệt.

+ Hình ảnh: Chụp ảnh của Gv trong lớp phía trước, phía sau lưng,..để trẻ nhận biết qua một sô đăc điểm của các cô: tóc, lưng,  hình dáng to/ gầy,…

+ Trẻ biết ý nghĩa ngày 20/11, cắm hoa và nói lời chúc mừng cô nhân ngày 20/11

* Các con vật nuôi trong gia đình, Ngày Quân đội nhân dân việt Nam, Noel và ngày hội Tiếng Anh.
- Trẻ chia sẻ qua hình ảnh, video,... con vật trẻ biết và gần gũi.
+ Chơi các trò chơi: tạo dáng, bắt chước tiếng kêu, ...của một số con vật

+ Nhận biết các con vật quen thuộc qua hình dạng bên ngoài: Bộ lông, mỏ, đầu, đuôi, dấu chân,..

+ Làm các con vật từ các nguyên liệu: Lá cây, đất sét, vỏ cây, đá, sỏi,..
+ Tạo nơi ở cho các con vật

+ Nối hình với bóng.

+ Tìm chân,..

- Ngày 22/12

+ Thăm doanh trại Quân đội, xem video một số công việc cảu chú Bộ Đội

- Ngày Noel và ngày hội tiếng anh

+ làm cây thông, trang trí lớp .

+ Tham gia nói tiếng anh

* Mùa xuân,
Ngày tết của bé.

- Hội trợ quê và các trò chơi dân gian

- Trẻ làm hoa đào, hoa mai 

- Bé đi chúc tết: Mặc trang phục, nói những lời chúc trong dịp tết như thế nào?
- Lì xì cho bé: Ý nghĩa, cách nhận lì xì, thường những ai được nhận lì xì .
- Mâm ngũ quả; Bày mâm ngũ quả
* Thực vật: Gọi tên và đặc điểm của một số loại cây, Các điêìu kiện sống của cây, accs điều kiện để hạt nảy mầm
- Nhà bé có những loại cây gì? Trẻ giới thiệu.

- Các điều kiện để hạt nảy mầm

+ Trẻ tham gia gieo hạt

+ Trẻ làm thí nghiệm, quan sát và so sánh: Gieo hạt vào cốc với đầy đủ các điều kiện và cốc thiều một số điều kiện,...

+ Làm sơ đồ các điều kiện để hạt nảy mầm.

+ Làm thí nghiệm hạt nảy mầm tên bông, giấy

- Các điêu kiện sống của cây:...
- Làm nội trợ với rau củ, quả.

- Sách sưu tầm các loại hạt

- Hoa: làm sách sưu tầm accs lại hoa cho trẻ ép khô, ép các bộ phận của hoa,..

- Bộ sưu tập các loại lá

- Làm sách các bộ phận của cây

- Cấu tạo một số loại quả

- Nặn, xé,.. Cây, hạt, hao, lá,..

* Bé với LLATGT, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội làng ……….., phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường sắt

- Tìm hiểu về một số luật lệ an toàn giao thông: Đèn xanh/ Đỏ, làn đường dành cho người đi bộ, ô tô,…

- Dạy trẻ biết về lễ hội truyền thống của làng………….

- Trò chơi, bài tập.  Nối bóng các PTGT, tìm nơi hoạt động của các PTGT

- Gấp giấy, nặn, làm một số PTGT
* Nước và các hiện tượng thiên nhiên

- Nước có ở đâu?Quan sát vòng quay luân chuyển của nước qua thí nghiệm, video
- Nước dùng để làm gì?

- Thí nghiệm nước màu, nước pha, dung dịch nhẹ hơn nước, các chất tan và không tan trong nước,

- Thí nghiêm các dạng tồn tại của nước: nước, nước ấm, nước lạnh,...

- Vật chìm vật nổi

- Cảm nhận nóng lạnh

- Sự đổi màu của nước

- Cốc cầu vồng

- Tính chất của đá – cát – sỏi

- Chơi với cát, nước

* Mùa hè
- Thời tiết mùa hè: Tắt quạt và điều hòa cho trẻ cảm nhận được thời tiết,..Quan sát hoa đặc trưng của mùa hè,  nghe tiếng ve kêu. Quan sát trời mùa hè qua 

Trò chuyện:

Trò chuyện với trẻ về : lớp học của bé, đồ dùng đồ chơi trong lớp, cô giáo của bé,ngày tết trung thu, ngày tựu trường, bản thân bé, người thân trong nhà bé, mẹ của bé, trang phục của gia đình bé, nghề của bố mẹ bé, các nghề, các con vật, lế giáng sinh, mùa xuân, các loại cây, hoa, quả, rau, trò chuyện về các phương tiện giao thông, mùa hè và nước, các danh lam thắng cảnh của Hà Nội, trò chuyện về Bác Hồ.

Hoạt động chiều:

- Soi gương: Nói hình dáng bên ngoài của bản thân

-  Nhặt lá vàng phát hiện lá to và lá bé lá nào nhiều hơn

- Xem clip tết trung thu, làm đồ chơi trung thu, bày mâm ngũ quả

- Cắm hoa, làm bưu thiếp tặng bà, mẹ

- Bé chào mừng ngày hội của cô

- Làm đồ chơi trang trí giáng sinh

- Làm bánh chưng, cành đào, cành mai, trang trí đón tết

- Làm các phương tiện giao thông

- Làm bánh chôi
- Nặn đồ dùng, dụng cụ sản phẩm nghề

- Vẽ, tô màu dụng cụ các nghề

- Trang trí trang phục của bé

- Vẽ các bộ phận còn thiếu trên cơ thể

In hình và trang trí bàn tay, chân bằng màu in.

+ Bày mâm ngũ quả

- Các món ăn ngày tết: Gói bánh trưng, bánh đa nem.

+ Làm, trang trí  đèn lồng.

+ Làm bánh dẻo.

+Tham gia  quỹ Từ thiện” Vàng trăng cho em”

+ Múa sư tử.

+ Trẻ chơi với đất sét: nặn, gắn cây, in bàn tay,…

- Mừng ngày 8/3. Xem clip các hoạt động trong ngày 8/3, làm bưu thiếp tặng bà mẹ, cô giáo, các bạn gái...

Hoạt động Tham quan dã ngoại:
· Tham quan làng gốm bát tràng
· Tham quan đình

· Trang trại erahouse

· Lăng Bác Hồ



	2. Nhận biết các mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.

Nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau.

3.1. Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.

3.2. Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình… như:

- Chơi đóng vai( bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ khám bệnh).

- Hát các bài hát về cây, con vật….

- Vẽ, xé dán , nặn các con vật, cây. Đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông đơn giản. 

     c) Khám phá xã hội.
     1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng.

1.1. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

1.2. Nói được tên của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình.

1.3. Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.

1.4. Nói được tên trường, lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương.

Kể tên và nới được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng….khi được hỏi, xem tranh.

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.

3.1. Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh.

3.2. Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


